
Thứ Tiết ĐH A K2-205-G ĐH B K2-305-G ĐH C K2-404-G ĐH D K2-402-G

T1 Toán học 3(C.Nga) Cơ sở TN-XH(Khoa TN+XH) TC- Kĩ thuật(Hạnh) Toán học 3(Loan)

T2 Toán học 3(C.Nga) Cơ sở TN-XH(Khoa TN+XH) TC- Kĩ thuật(Hạnh) Toán học 3(Loan)

T3 PPDH Tiếng Việt ở TH (Phương) Toán học 3(C.Nga) Cơ sở TN-XH(Khoa TN+XH) Toán học 4(C. Phong)

T4 PPDH Tiếng Việt ở TH (Phương) Toán học 3(C.Nga) Cơ sở TN-XH(Khoa TN+XH) Toán học 4(C. Phong)

T5

T6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T1 Ứng dụng CNTTTDT ở TH(Thu) TC- Kĩ thuật(Huyền) Toán học 3(Loan) PPDH Tiếng Việt ở TH (Huyền)

T2 Ứng dụng CNTTTDT ở TH(Thu) TC- Kĩ thuật(Huyền) Toán học 3(Loan) PPDH Tiếng Việt ở TH (Huyền)

T3 TC- Kĩ thuật(Huyền) Ứng dụng CNTTTDT ở TH(Thu) PPDH Tiếng Việt ở TH (Huyền) ĐLCM của ĐCSVN(Hương)

T4 TC- Kĩ thuật(Huyền) Ứng dụng CNTTTDT ở TH(Thu) PPDH Tiếng Việt ở TH (Huyền) ĐLCM của ĐCSVN(Hương)

T5 ĐLCM của ĐCSVN(Hương)

T6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T1 ĐLCM của ĐCSVN(Châu) PPDH Tiếng Việt ở TH (Phương) Ứng dụng CNTTTDT ở TH(Thu) TC- Kĩ thuật(Hạnh)

T2 ĐLCM của ĐCSVN(Châu) PPDH Tiếng Việt ở TH (Phương) Ứng dụng CNTTTDT ở TH(Thu) TC- Kĩ thuật(Hạnh)

T3 ĐLCM của ĐCSVN(Châu) ĐLCM của ĐCSVN(Vân) ĐLCM của ĐCSVN(Hương) Ứng dụng CNTTTDT ở TH(Thu)

T4 Toán học 4(C. Phong) ĐLCM của ĐCSVN(Vân) ĐLCM của ĐCSVN(Hương) Ứng dụng CNTTTDT ở TH(Thu)

T5 Toán học 4(C. Phong) ĐLCM của ĐCSVN(Vân) ĐLCM của ĐCSVN(Hương)

T6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

T2

Chiều

Sáng

KHOA :GIÁO DỤC TIỂU HỌC

THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐH TIỂU HỌC K2 - HỌC KÌ IV (KHÓA 2015 - 2019)
( Bắt đầu học học kì IV từ ngày Từ 12/12/2016 đến 23/4/2017 )

Sáng

Chiều

T3

T4

Chiều

Sáng



T1 PPDH Tiếng Việt ở TH (Phương) Toán học 4(C. Phong) PPDH Tiếng Việt ở TH (Huyền) Cơ sở TN-XH(Khoa TN+XH)

T2 PPDH Tiếng Việt ở TH (Phương) Toán học 4(C. Phong) PPDH Tiếng Việt ở TH (Huyền) Cơ sở TN-XH(Khoa TN+XH)

T3 Cơ sở TN-XH(Khoa TN+XH) PPDH Tiếng Việt ở TH (Phương) Toán học 4(C. Phong) PPDH Tiếng Việt ở TH (Huyền)

T4 Cơ sở TN-XH(Khoa TN+XH) PPDH Tiếng Việt ở TH (Phương) Toán học 4(C. Phong) PPDH Tiếng Việt ở TH (Huyền)

T5

T6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Ngày 5 tháng 12 năm 2016
Người lập biểu Lãnh đạo khoa Phòng KT-ĐBCL

TRỢ LÝ KHOA TRƯỞNG KHOA P.TRƯỞNG PHÒNG

Lê Trung Hiếu Nguyễn Tuyết Nga Lê Thị Thu Hà

T5

Sáng

Chiều


